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I. MỤC TIÊU:

Đánh giá năng lực thích ứng với cuộc sống của HS, thể hiện ở các kĩ năng:

- Lựa chọn và thực hiện được cách ứng xử thể hiện kĩ năng lắng nghe tích cực người thân trong gia đình.

- Lựa chọn và thực hiện được kĩ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt.

- Lựa chọn và thực hiện được cách ứng xử phù hợp để bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Trắc nghiệm và tự luận

III. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Chủ đề 5: Em với gia đình

+ Có kĩ năng chăm sóc người thân khi mệt, ốm.

+ Thể hiện được sự lắng nghe tích cực khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp và sự sẻ chia từ các thành viên trong gia đình.

+ Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch lao động tại gia đình.

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

+ Thể hiện được hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng.

+ Tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người, không đồng tình với những hành vi kì thị về giới tính, dân tộc, địa vị xã hội.

+ Tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo và vận động người thân, bạn bè tham gia.

+ Giới thiệu được những truyền thống đáng tự hào của địa phương mình.

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường

+ Thiết kế được một số sản phẩm thể hiện sự hiểu biết, cảm xúc của bản thân sau chuyến tham quan cảnh quan thiên nhiên.

+ Thực hiện được các hành vi, việc làm bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh tại những nơi đến tham quan.

+ Tìm hiểu được ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên Trái Đất.

+ Thực hiện được chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính bằng các hình thức khác nhau.
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Phần I. Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào những phương án trả lời em lựa chọn là đúng nhất.
Câu 1. Khi ba hoặc mẹ bị ốm, em phải làm gì?

A. Nghỉ học ở nhà chăm sóc.

B. Hỏi thăm, phụ giúp công việc nhà.

C. Tuỳ tiện cho thuốc uống.

D. Ngồi xem tivi, không quan tâm.

Câu 2: Theo em để xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ tốt đẹp với các bạn học cần phải ứng xử như nào?

A. Tôn trọng nhau.

B. Quan tâm, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.

C. Đoàn kết, giúp đỡ bạn nhưng không bao che khuyết điểm cho bạn khi bạn mắc sai lầm cần tế nhị khuyên bảo.

D. Tất cả ý trên

Câu 3: Đâu là hành vi chưa có văn hoá nơi cộng đồng?

A. Chào hỏi, thể hiện sự vui vẻ thân thiện.

B. Cãi vã ẩu đả khi có va chạm giao thông.

C. Nói lễ phép, khiêm tốn.

D. Nhường chỗ cho người già, em  nhỏ. 

Câu 4: Trong những hành động sau, hành động nào góp phần bảo vệ cảnh quang thiên nhiên?

A. Nuôi nhốt gấu để lấy mật.

B. Khai thác những cây gỗ quí, cây cổ thụ trong rừng nguyên sinh.

C. Bảo vệ các loài động vật, thực vật sống trong các khu rừng.

D. Xả nước thải chưa qua xử lý ra sông biển.

Câu 5: Tại sao cần có mối quan hệ tốt đẹp với những người hàng xóm xung quanh mình?

A. Vì họ mang lại nhiều lợi ích cho ta.

B. Vì họ luôn cùng tham gia các hoạt động cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khi ta gặp khó khăn.

C. Vì họ luôn làm theo sở thích của ta.

D. Vì họ giúp đỡ khi ta cần. 

Câu 6: Trong những hành động sau đây, hành động nào không đúng khi đi thăm cảnh quan thiên nhiên ở địa phương?

A. Vứt rác đúng nơi quy định

B. Đi vệ sinh đúng nơi quy định

C. Viết, vẽ lên tường, lên vách đá tại khu cảnh quan để làm kỷ niệm.

D. Không giẫm lên thảm cỏ, bồn hoa.

Phần II. Tự luận 

Câu 1. Em hãy kể ít nhất 3 việc làm mà em thường xuyên giúp đỡ gia đình?

Câu 2: Thực hiện một hoạt động thiện nguyện, nhân đạo do nhà trường tổ chức, em cần làm những gì?

Câu 3: Hãy thể hiện trách nhiệm của em trong tình huống sau đây:

Một dịp được tham gia chuyến tham quan danh lam thắng cảnh tại địa phương. Lúc nghỉ ngơi, sau khi ăn xong thức ăn, Tuấn nói: “Không cần dọn đâu, vì khu này đã thuê người vệ sinh hằng ngày.”
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	Đạt
	Chưa đạt

	Câu 1

- Nêu được ít nhất 3 việc làm thường xuyên giúp đỡ gia đình: quét nhà, nấu cơm, chăm sóc em… 


	
	

	Câu 2

· Quyên góp đồ dùng, sách vở, tiền ủng hộ

· Đi thăm và tặng quà người nghèo
	
	

	Câu 3

Cần khuyên bạn Tuấn cho dù ở bất cứ nơi đâu cũng nên có ý thức bảo vệ môi trường (cho dù nơi ấy đã có người dọn vệ sinh hằng ngày), hành động nhỏ của mỗi người sẽ góp phần tạo nên cảnh quan sạch, đẹp thu hút khách tham quan đến với địa phương mình.
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